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	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


	Số:          /2026/NQ-HĐND
	Hải Phòng, ngày     tháng     năm 2026


 

NGHỊ QUYẾT
Quy định chính sách hỗ trợ đào tạo cho lưu học sinh Lào, Campuchia (diện Thỏa thuận hợp tác) học tập tại các cơ sở đào tạo công lập trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15 ngày 16/6/2025;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 ngày 19/02/2025; được sửa đổi, bổ sung bởi Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 87/2025/QH15 ngày 25/6/2025;

Căn cứ Luật Giáo dục nghề nghiệp ngày 27 tháng 11 năm 2014; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Luật Giáo dục đại học ngày 19 tháng 6 năm 2012; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học ngày 19 tháng 11 năm 2018; 

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2019; 

Căn Luật Bảo hiểm y tế ngày 14 tháng 11 năm 2008; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Bảo hiểm y tế ngày 13 tháng 6 năm 2014; 

Căn cứ Nghị định số 73/2026/NĐ-CP ngày 10 tháng 3 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước năm 2025; 

Căn cứ Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 75/2023/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2023 và Nghị định 02/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2025;

Căn cứ Nghị định số 117/2017/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định về quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước đối với một số hoạt động đối ngoại; 

Căn cứ Thông tư số 75/2023/TT-BTС ngày 28 tháng 12 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý kinh phí đào tạo cho lưu học sinh Lào và Campuchia (diện Hiệp định) học tập tại Việt Nam sử dụng nguồn vốn viện trợ của Chính phủ Việt Nam;
Xét Tờ trình số    /TTr-UBND ngày    tháng     năm 2026 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc ban hành Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đào tạo cho lưu học sinh Lào, Campuchia (diện Thỏa thuận hợp tác) học tập tại các cơ sở đào tạo công lập trên địa bàn thành phố Hải Phòng; Báo cáo thẩm tra số    /BC-BPC ngày    tháng    năm 2026 của Ban pháp chế Hội đồng nhân dân thành phố; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp;

Hội đồng nhân dân ban hành Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đào tạo cho lưu học sinh Lào, Campuchia (diện Thỏa thuận hợp tác) học tập tại các cơ sở đào tạo công lập trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị quyết này quy định chính sách hỗ trợ đào tạo cho lưu học sinh Lào, Campuchia (diện Thỏa thuận hợp tác) học tập tại các cơ sở đào tạo công lập trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Điều 2. Hiệu lực thi hành
1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày     tháng      năm 2026.

2. Các Nghị quyết sau đây hết hiệu lực kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành:

a) Nghị quyết số 21/2024/NQ-HĐND ngày 06/12/2024 của Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng quy định chính sách hỗ trợ đào tạo cho lưu học sinh Lào, Campuchia (diện Thỏa thuận hợp tác) học tập tại các cơ sở đào tạo công lập trên địa bàn thành phố Hải Phòng; 

b) Nghị quyết số 114/NQ-HĐND ngày 11/12/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương về việc hỗ trợ kinh phí để đào tạo cho lưu sinh tỉnh Viêng Chăn, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào sang học dự bị tiếng Việt tại tỉnh Hải Dương.

Điều 3. Tổ chức thực hiện
1. Giao Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, các Ban của Hội đồng nhân dân thành phố, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố phối hợp tuyên truyền và giám sát việc thực hiện Nghị quyết./.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng khóa XVII, kỳ họp thứ     thông qua ngày     tháng     năm 2026./.
	
Nơi nhận:
- Ủy ban TVQH, Chính phủ;
- VP: Quốc Hội, Chính phủ;
- Vụ Pháp chế các Bộ: Nội vụ, Tài chính;
- Cục KTVB và TCTHPL, Bộ Tư pháp;
- TTTU, TT HĐND, UBND TP;
- Đoàn đại biểu Quốc hội HP;
- Ủy ban MTTQVN TP;
- Cac Ban HĐND TP;
- Các VP: TU, Đoàn ĐBQH HP, UBND TP;
- Sở Tài chính;

- Sở Tư pháp
- Công báo TP; Cổng TTĐTTP;
- Báo &PTTHHP;
- Lưu: VT, HSKH.
	CHỦ TỊCH
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QUY ĐỊNH

Chính sách hỗ trợ đào tạo cho lưu học sinh Lào, Campuchia 
(diện Thỏa thuận hợp tác) học tập tại các cơ sở đào tạo công lập 
trên địa bàn thành phố Hải Phòng
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số    /2026/NQ-HĐND ngày     tháng    năm 2026 của Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng)
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh 
Nghị quyết này quy định chính sách hỗ trợ đào tạo cho lưu học sinh Lào, Campuchia (diện Thoả thuận hợp tác) học tập tại các cơ sở giáo dục đại học, các trường trung cấp, trường cao đẳng công lập trên địa bàn thành phố Hải Phòng (sau đây gọi chung là các cơ sở đào tạo công lập). 
2. Đối tượng áp dụng 
a) Lưu học sinh Lào, Campuchia là cán bộ, học sinh, sinh viên Lào, Campuchia theo diện Thoả thuận hợp tác học tập tại các cơ sở đào tạo công lập trên địa bàn thành phố, bao gồm đào tạo, bồi dưỡng tiếng Việt và các trình độ đào tạo trung cấp, cao đẳng, đại học, sau đại học. 
b) Các cơ sở đào tạo công lập trên địa bàn thành phố Hải Phòng có đào tạo lưu học sinh Lào, Campuchia; các cơ quan, đơn vị có liên quan được cơ quan có thẩm quyền giao nhiệm vụ thực hiện. 
Điều 2. Nguyên tắc, phương thức và thời gian hỗ trợ
1. Nguyên tắc hỗ trợ 
a) Các cơ quan, đơn vị, tổ chức được giao tiếp nhận, quản lý và thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng đối với lưu học sinh Lào, Campuchia. 
b) Việc lập dự toán và quản lý kinh phí, thực hiện thanh, quyết toán kinh phí hỗ trợ theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, các quy định liên quan, bảo đảm đúng mục đích, đúng chế độ, hiệu quả, công khai, minh bạch. 
c) Lưu học sinh Lào, Campuchia đã và đang được hưởng các chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng của Chính phủ Việt Nam, các địa phương và các cơ quan, tổ chức khác của Việt Nam thì không được hưởng các chính sách hỗ trợ tại Nghị quyết này. 
d) Các trường hợp không được tiếp tục hưởng chính sách hỗ trợ gồm: Lưu học sinh Lào, Campuchia vi phạm pháp luật Việt Nam, pháp luật Lào, pháp luật Campuchia, vi phạm các quy định của cơ sở đào tạo đến mức bị đình chỉ học tập. 
2. Phương thức hỗ trợ 
Kinh phí hỗ trợ được cấp qua các cơ sở đào tạo công lập được giao nhiệm vụ tiếp nhận, đào tạo cho lưu học sinh Lào, Campuchia. 
3. Thời gian hỗ trợ 
a) Đối với lưu học sinh Lào, Campuchia đào tạo trình độ đại học, sau đại học: Thời gian hỗ trợ được tính theo chương trình đào tạo do các cơ sở đào tạo xây dựng theo quy định tại Thông tư 08/2021/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học; Thông tư số 23/2021/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ và Thông tư số 18/2021/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ. 
b) Đối với lưu học sinh Lào, Campuchia đào tạo trình độ cao đẳng: Thời gian hỗ trợ được tính theo thời gian đào tạo trình độ cao đẳng được quy định tại khoản 3 Điều 33 Luật Giáo dục nghề nghiệp năm 2014 (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 2 Điều 113 Luật Giáo dục năm 2019). 
c) Đối với lưu học sinh đào tạo trình độ trung cấp: Thời gian hỗ trợ được tính theo thời gian đào tạo trình độ trung cấp được quy định tại khoản 2 Điều 33 Luật Giáo dục nghề nghiệp năm 2014. 
d) Đối với lưu học sinh đào tạo, bồi dưỡng tiếng Việt: Thời gian hỗ trợ được tính theo chương trình, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng được cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc giao thực hiện.
Điều 3. Hỗ trợ trang cấp ban đầu
1. Nội dung hỗ trợ 
a) Hỗ trợ trang bị các vật dụng cá nhân cần thiết ban đầu cho lưu học sinh Lào, Campuchia gồm chăn, màn, ga, gối, chậu rửa và một số vật dụng cần thiết khác. 
b) Hỗ trợ trang cấp ban đầu được cơ sở đào tạo cấp một lần cho một lưu học sinh để sử dụng trong cả khóa học. Trường hợp lưu học sinh đã được hỗ trợ trang cấp ban đầu khi sang học tiếng Việt để thi tuyển, xét tuyển vào các trình độ đào tạo thì không được hỗ trợ trang cấp cá nhân ban đầu khi vào học trình độ đào tạo chính thức. 
2. Mức hỗ trợ: 5.800.000 đồng/người. 
Điều 4. Hỗ trợ sinh hoạt phí
1. Nội dung hỗ trợ 
Hỗ trợ sinh hoạt phí cho lưu học sinh Lào, Campuchia gồm phụ cấp tiền tiêu vặt và tiền ăn. 
2. Mức hỗ trợ 
a) Lưu học sinh học đào tạo trình độ trung cấp, cao đăng, đại học và đào tạo, bồi dưỡng tiếng Việt: 4.750.000 đồng/người/tháng. 
b) Lưu học sinh đào tạo trình độ sau đại học: 5.350.000 đồng/người/tháng. 
Điều 5. Hỗ trợ chi phí đào tạo
1. Nội dung hỗ trợ 
Hỗ trợ học phí cho lưu học sinh Lào, Campuchia (bao gồm đào tạo, bồi dưỡng tiếng Việt và các trình độ tạo trung cấp, cao đẳng, đại học, sau đại học); hỗ trợ một lần cho một lưu học sinh Lào, Campuchia lệ phí thi chứng chỉ tiếng Việt, chi phí đi lại và tiền ăn trong thời gian thi chứng chỉ tiếng Việt. 
2. Mức hỗ trợ 
a) Hỗ trợ học phí: Áp dụng bằng mức thu học phí theo quy định của cơ sở đào tạo. 
b) Hỗ trợ lệ phí thi chứng chỉ tiếng Việt: Áp dụng bằng mức thu lệ phí thi chứng chỉ theo quy định. 
c) Hỗ trợ chi phí đi lại và tiền ăn trong thời gian thi chứng chỉ tiếng Việt tối đa 500.000 đồng/người. 
Điều 6. Hỗ trợ chi phí phòng ở ký túc xá

1. Nội dung hỗ trợ 
Hỗ trợ lưu học sinh Lào, Campuchia chi phí phòng ở ký túc xá tại cơ sở đào tạo. Trường hợp cơ sở đào tạo không có ký túc xá thì hỗ trợ chi phí thuê phòng ở cho lưu học sinh Lào, Campuchia. 
2. Mức hỗ trợ
a) Đối với trường hợp cơ sở đào tạo có ký túc xá: Áp dụng bằng mức thu ký túc xá hằng năm theo quy định của cơ sở đào tạo (đã bao gồm chi phí điện, nước theo mức khoán của cơ sở đào tạo). 
b) Đối với trường hợp cơ sở đào tạo không có ký túc xá: Áp dụng bằng mức thu ký túc xá hằng năm của Trường Đại học Hải Phòng và tối đa không quá 550.000 đồng/người/tháng.
Điều 7. Hỗ trợ chi phí mua thẻ bảo hiểm y tế và chi phí khám sức khỏe tổng thể

1. Nội dung hỗ trợ Hỗ trợ lưu học sinh Lào, Campuchia mua thẻ bảo hiểm y tế và khám sức khỏe tổng thể một lần trong mỗi năm học. 
2. Mức hỗ trợ 
a) Hỗ trợ 100% mức đóng thẻ bảo hiểm y tế cho lưu học sinh Lào, Campuchia theo quy định của pháp luật hiện hành. 
b) Mức hỗ trợ chi phí khám sức khoẻ tổng thể: Áp dụng theo mức giá của đơn vị cung cấp dịch vụ khám sức khỏe tổng thể và tối đa 450.000 đồng/người/năm.
Điều 8. Hỗ trợ chi phí gia hạn thị thực

1. Nội dung hỗ trợ 
Hỗ trợ gia hạn thị thực cho lưu học sinh Lào, Campuchia trong thời gian học tập tại các cơ sở đào tạo và có thời gian thị thực được cấp ngắn hơn thời gian khóa học. 
2. Mức hỗ trợ tối đa 500.000 đồng/người/lần.
Điều 9. Hỗ trợ tặng quà nhân ngày Tết cổ truyền của Việt Nam và Tết cổ truyền của Lào, Campuchia

1. Hỗ trợ tặng quà nhân ngày Tết cổ truyền của Việt Nam và ngày Tết Cổ truyền của Lào, Campuchia. 
2. Mức hỗ trợ: 1.000.000 đồng/2 dịp/người/năm.
Điều 10. Hỗ trợ chi phí đi lại từ Lào sang Việt Nam và ngược lại

1. Nội dung hỗ trợ

a) Hỗ trợ chi phí đi lại cho lưu học sinh Lào, Campuchia từ nước sở tại sang Việt Nam khi nhập học và từ Việt Nam trở về nước sau khi hoàn thành chương trình đào tạo hoặc tốt nghiệp.

b) Trường hợp lưu học sinh tự mua vé hoặc tự bố trí phương tiện đi lại, việc hỗ trợ được thực hiện theo chi phí thực tế có chứng từ hợp pháp và không vượt quá mức quy định tại khoản 2 Điều này.

c) Trường hợp cơ sở đào tạo tổ chức phương tiện đưa, đón tập trung, thanh toán theo chi phí thực tế, phân bổ theo số lưu học sinh thực tế được đưa, đón và không vượt quá mức hỗ trợ đối với từng lưu học sinh.

d) Không hỗ trợ các lượt đi lại về nước trong thời gian nghỉ hè, nghỉ lễ, nghỉ Tết, giải quyết việc riêng hoặc các lượt đi lại khác trong quá trình học tập.

đ) Trường hợp lưu học sinh học tiếng Việt và tiếp tục chuyển sang chương trình đào tạo chính thức mà không trở về nước thì không được tính là một khóa học mới để hưởng thêm chính sách hỗ trợ.

e) Không hỗ trợ trùng đối với khoản chi đã được cơ quan, tổ chức, địa phương hoặc chương trình khác chi trả.

2. Mức hỗ trợ

a) Mức hỗ trợ theo chi phí thực tế nhưng tối đa không quá 2.000.000 đồng/người/lần.

b) Mỗi lưu học sinh được hỗ trợ tối đa 02 lần trong cả khóa học, gồm 01 lần sang Việt Nam khi nhập học và 01 lần trở về nước sau khi hoàn thành chương trình đào tạo hoặc tốt nghiệp.

Điều 11. Nguồn kinh phí thực hiện: Ngân sách thành phố
Điều 12. Tổ chức thực hiện
Ủy ban nhân dân thành phố căn cứ Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố chỉ đạo các địa phương, đơn vị tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố theo đúng quy định.


